
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Phần Lịch sử 

Tiết 1 

 (Từ 06/12 đến 11/12/2021)  

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ  

TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X  

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X 

Nội dung hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài 

I.Vị trí địa lí của Đông Nam Á  

- Sơ lược vị trí các nước Đông Nam Á ( HS tự học) 

- Dựa vào bản đồ 12.1 . Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay? 

II. Sự xuất hiện của các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII 

- Dựa vào lược đồ Hình 12.2  , Em hãy xác định vị trí  và kể tên các vương quốc cổ 

Đông Nam Á  từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII? 

- Dựa vào bản đồ 12.1 và lược đồ 12.2 , Em hãy cho biết các quốc gia cổ Đông Nam 

Á ra đời từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII là quốc gia Đông Nam Á nào hiện nay? 

Tên khu vực  Tên quốc gia cổ Tên quốc gia hiện nay 

Khu vực lục địa Pegu, Thaton,  ------------------------------------ 

 Chăm-pa, Phù Nam  ------------------------------------- 

 Đốn Tốn, Xích Thố ------------------------------------- 

Khu vực hải đảo Malayu, Taruma ------------------------------------- 

* Tài liệu tham khảo: https://youtu.be/KxO0-vAQCUw 

B. Nội dung bài học (HS viết bài phần này vào vở học) 



CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN 

ĐẾN THẾ KỈ X 

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X 

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á ( Học sinh tự học ) 

II. Sự xuất hiện của các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII 

Các nhà nước cổ Đông Nam Á đầu tiên được hình thành: 

+ Pe-gu, Tha-ton (My-an-ma) 

+ Chăm-pa, Phù Nam ( Việt Nam) 

+ Đốn Tốn, Xích Thố (Miền Nam Thái Lan và Ma-lai-xi-a) 

+ Malayu, Taruma ( In-đô-nê-xi-a) 

C. Dặn dò 

- Ôn tập phần lịch sử: BÀI 10, BÀI 11 (KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 4) 

- Ôn tập phần Địa lí: bài 6, bài 7 (KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: 

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X (tt) 

A. Nội dung hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài 

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỉ VII 

đến thế kỉ X 

1. Quan sát lược đồ 12.3 . Em hãy kể tên các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được 

hình thành từ thế kỉ VII đến thế kỉ X? 

2.Dựa vào bản đồ 12.1 sgk/63 và thông tin sgk/63  . Em hãy cho biết các quốc gia phong 

kiến Đông Nam Á thuộc quốc gia Đông Nam Á nào hiện nay? 

B. Nội dung bài học (HS viết bài phần này vào vở học) 

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X (tt) 

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỉ VII 

đến thế kỉ X 

- Từ thế kỉ thứ VII nhiều quốc gia mới được hình thành: 



+ Pagan, Pequ, Thaton -> Mi-an-ma  

+ Ha-ri-pun-giay-a, Đva-ra-va-ti ->  Thái Lan. 

+ Cam-pu-chia -> Cam-pu-chia  

+ Đại Cồ Việt, Chăm-pa thuộc ->Việt Nam  

+ Tu-ma-sic -> Xin-ga-po . 

+ Sri-vi-giay-a và Ka-lin-ga -> In-đô-nê-xi-a  

C. Bài tập 

Chọn và điền vào chỗ trống: (1) Sri Vi-giay-a và Ka-lin-ga, (2) người Việt, (3) Đva-ra-

va-ti và Ha-ri-pun-giay-a, (4) Pa-gan. 

Từ thế kỷ VII, hàng loạt các vương quốc mới được hình thành: 

1.................................................................................. (Thái Lan) 

2. ................................(Mi-an-ma) 

3. Đầu thế kỉ X, .............................bắt đầu xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ. 

4. ......................................................................(In-đô-nê-xi-a) 

 

 

Phần Địa lí 

BÀI 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ 

(tiết 3) 

A. Nội dung hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài 

II. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT 

1. Hiện tượng mùa. 

2. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa 

Đọc thông tin SGK trang 133, 134 kết hợp quan sát H 7.2 và trả lời các câu hỏi: 

- Xác định trục Trái Đất (Bắc – Nam) và đường phân chia sáng tối (ST) 

- Cho biết: 

+ Ngày 22 – 6, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm 

đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? 

+ Ngày 22 – 12, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm 

đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? 

+ Ngày 22 – 3 và 23 – 9, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? 

Thời điểm đó, độ dài ngày, đêm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam như thế nào? 

 



 
 

 
 

Gợi ý:  

- Ngày 22 – 6 bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, ánh sáng MT chiếu thẳng góc vào 

vĩ tuyến 23
0
27’B (Chí tuyến Bắc); ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc. 

- Ngày 22 – 12 bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, ánh sáng MT chiếu thẳng góc 

vào vĩ tuyến 23
0
27’N (Chí tuyến Nam); ngày dài hơn đêm ở bán cầu Nam. 

- Ngày 21 – 3 và 23 – 9 ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc tại Xích đạo. Ngày, đêm 

dài bằng nhau. 



 

 

Đọc thông tin 

SGK trang 134 

và quan sát H 

7.3, em hãy: 

- Xác định 

các điểm A, B, 

C. 

- So sánh 

độ dài giữa 

ngày và đêm ở 

các địa điểm A, 

B, C vào các 

ngày 22 – 6 và 

22 – 12. 

- Rút ra kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa. 

 

 
 

 Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo quanh năm luôn có ngày, đêm dài bằng 

nhau. 

- Càng xa Xích đạo về phía 2 cực, sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng rõ rệt. 

- Độ dài ngày, đêm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam ngược nhau. 

B. Nội dung bài học (HS viết bài phần này vào vở học) 

BÀI 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ 



(tiết 3) 

II. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT 

2. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa 

- Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở bán cầu 

Bắc và bán cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau. 

- Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo quanh năm luôn có ngày, đêm dài bằng nhau. 

- Càng xa Xích đạo về phía 2 cực, sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng rõ rệt. 

 

C. Bài tập 

Nối cột A với cột B để biết tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc xuống mặt đất ở các vĩ độ 

vào các ngày: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

Xuân phân (21 – 3) 

Hạ chí (22 – 6) 

Thu phân (23 – 9) 

Đông chí (22 – 12) 

B 

23027’B 

00 

23027’N 


